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	STT
	Mã học viên
	Họ
	Tên
	Ngày sinh
	Giới tính
	Nơi sinh

	1
	156A030041
	Nguyễn Văn
	Chắc
	30/12/1981
	Nam
	Đồng Tháp

	2
	156A030129
	Lê Hoàng Nhật
	Khánh
	27/06/1983
	Nữ
	TP. Hồ Chí Minh

	3
	166A030030
	Nguyễn Ngọc
	Hân
	24/02/1978
	Nữ
	Long An

	4
	166A030033
	Nguyễn Ngọc
	Mai
	20/07/1976
	Nữ
	Long An

	5
	166A030092
	Trần Đình 
	Quý
	10/01/1984
	Nam
	Thái Bình

	6
	166A030104
	Huỳnh Kim
	Ngọc
	27/01/1972
	Nam
	Bình Dương

	7
	166A030109
	Võ Hoài
	Thanh
	12/01/1992
	Nam
	TP. Hồ Chí Minh

	8
	166A030127
	Cấn Toàn
	Trí
	25/06/1983
	Nam
	TP. Hồ Chí Minh

	9
	166A030180
	Dương Thị Kim
	Anh
	06/03/1986
	Nữ
	Thừa Thiên Huế

	10
	166A030181
	Trần Thị Vân
	Anh
	27/05/1988
	Nữ
	Long An

	11
	166A030286
	Huỳnh Tuấn
	Anh
	30/04/1980
	Nam
	Gia Lai

	12
	166A030346
	Vũ Tiến
	Tùng
	25/11/1977
	Nam
	Quảng Ninh

	13
	176A030001
	Lê Thị Hồng
	Thu
	20/09/1984
	Nữ
	TP. Hồ Chí Minh

	14
	176A030010
	Văn Nguyễn Loan
	Quỳnh
	14/09/1989
	Nữ
	Tiền Giang

	15
	176A030032
	Võ Quang
	Dũng
	05/08/1984
	Nam
	Nghệ An

	16
	176A030049
	Lê Đình
	Khương
	04/01/1977
	Nam
	Đồng Nai

	17
	176A030079
	Trần Duyên Thiên
	Trường
	18/12/1991
	Nam
	TP. Hồ Chí Minh

	18
	176A030116
	Phạm Nguyễn Mai
	Phương
	12/10/1991
	Nữ
	TP. Hồ Chí Minh

	19
	186A030001
	Đặng Thị Thanh
	Hằng
	11/01/1982
	Nữ
	Kon Tum

	20
	186A030004
	Văn Thế
	Hiển
	22/04/1980
	Nam
	TP. Hồ Chí Minh

	21
	186A030030
	Phạm Xuân
	Mộng
	19/05/1970
	Nam
	Thái Bình

	22
	186A030033
	Nguyễn Thị Thu
	Thảo
	06/04/1974
	Nữ
	Khánh Hòa
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